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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Na. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Văn Tảo; 

2. Bà Nguyễn Hồng Trang. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Hồng Diên, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hằng, Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 12  năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 72/2017/TLST-HS 

ngày 01 tháng 11 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

81/2017/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2017 đối với  các bị cáo: 

1. Nguyễn Văn H, sinh năm 1997 tại tỉnh Tây Ninh; nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú và nơi cư trú hiện nay: Ấp Tân M, xã TB, huyện B, tỉnh Tây Ninh; nghề 

nghiệp: Làm mướn; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn O và bà Lê Thị L; bị cáo 

chưa có vợ, con; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 

16/02/2017 cho đến nay; “Có mặt”. 

2. Nguyễn Thành L (tự Tý), sinh năm 1998 tại tỉnh Tây Ninh; nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: Ấp Tân T, xã TB, huyện B, tỉnh Tây 

Ninh; nghề nghiệp: Làm mướn; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Bình L1 và bà Đinh 

Thị A; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ 

ngày 16/02/2017 cho đến nay; “Có mặt”. 

Bị hại: Anh Lê Quốc Đ, sinh năm 1982; nơi cư trú: Ấp Th, xã Th1, huyện B, 

tỉnh Tây Ninh, “Vắng mặt”. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Bình L1, sinh năm 

1977; nơi cư trú: Ấp Tân T, xã TB, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, “Có mặt”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 22 giờ ngày 23/01/2017, bị cáo Nguyễn Thành L điều khiển xe 

mô tô chở bị cáo Nguyễn Văn H đi từ khu vực Chợ hoa xuân ở thị trấn C, huyện B, 

tỉnh Tây Ninh về nhà tại ấp Tân T, xã TB, huyện B, tỉnh Tây Ninh. Khi đến xưởng 

chao “Phúc Bình D” thuộc ấp TT, xã Thạnh T, huyện B, tỉnh Tây Ninh thì anh 

Trần Văn TH, sinh năm: 1998, cư trú tại: Ấp TT, xã Thạnh T, huyện B, tỉnh Tây 

Ninh điều khiển xe mô tô chạy từ trong xưởng chao ra đường Quốc lộ 22B hướng 

về xã TB, vượt lên lạng lách trước đầu xe của L, chạy được khoảng 200 mét thì 

quay đầu xe lại chạy về xưởng chao, H kêu L điều khiển xe quay lại xưởng chao để 

xem là ai. Khi đến xưởng chao L dừng xe trước cổng, H xuống xe gọi anh TH ra 

nói chuyện nhưng anh TH không ra. Lúc này, những người đang nhậu trong xưởng 

chao ra chửi và d ng nón bảo hiểm, ghế inox ném về phía H và L, H nhặt đá, L 

cầm trái xoài ném lại nhưng không gây thương tích cho ai. Sau đó, H được L điều 

khiển xe chở về nhà H tại ấp Tân M, xã TB, huyện B, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, L 

lấy một con dao tự chế dài khoảng 60 cm, H lấy một con dao tự chế dài 67 cm (cán 

dài 23 cm, lưỡi dài 44 cm, lưỡi rộng 03 cm) và hai vỏ chai bia Sài Gòn đỏ để quay 

lại xưởng chao tìm đánh anh TH, khi đến xưởng chao L dựng xe ở ngoài cổng, H 

cầm dao đi bộ vào bên trong để tìm anh TH nhưng không thấy. Do thấy H, L cầm 

dao nên những người trong xưởng chao bỏ chạy vào bên trong, H và L cầm dao 

đuổi theo vào sâu bên trong xưởng nhưng không chém được ai nên quay ra đi về 

phía cổng. Lúc này, anh Lê Quốc Đ đi vệ sinh từ phía sau nhà xưởng lên thấy H và 

H cầm dao truy đuổi những người trong xưởng thì nhặt một thanh sắt giàn giáo đi 

ra đánh 01 cái vào vai phải của L, H thấy L bị đánh nên d ng dao chém trúng tay 

trái của anh Đ làm rơi thanh sắt, anh Đ l i lại phía sau thì đạp phải vỏ chai bia nên 

ngã xuống, H và L tiếp tục d ng dao chém trúng vào mặt ngoài sau cánh tay trái, 

mặt sau đ i phải của anh Đ gây thương tích. Lúc này, mọi người truy hô Công an 

đến nên H ném vỏ chai bia vào phía sân xưởng chao, trúng phía sau đầu bên phải 

của anh Hồ H ng D bị thương tích nh , nhưng anh Hồ H ng D không yêu cầu xử 

lý hình sự, cũng như không yêu cầu giám định thương tích. Sau đó, H được L chở 

về nhà H cất giấu hung khí, lúc này anh Đ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Tây Ninh cấp c u và điều trị đến ngày 27/01/2017 thì xuất viện. Ngày 08/02/2017 

anh Lê Quốc Đ làm đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với các bị cáo H và L. 

Tại Cơ quan điều tra các bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Thành L khai nhận 

rõ toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 41/2017/TgT ngày 

23/02/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh, kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của anh Lê Quốc Đ do thương tích gây nên hiện tại 09%. 
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* Kết quả thu giữ và xử lý vật ch ng: 

+ 01 con dao (mã tấu) tự chế bằng kim loại, chiều dài 67 cm, cán dài 23 cm, 

lưỡi dài 44 cm, lưỡi rộng 03 cm, cán quấn băng keo màu đen, vỏ bao bằng giấy 

được dán băng keo màu đen dài 44 cm; 

+ 01 đoạn nhựa bọc vải màu đen có kích thước 50 cm x 03 cm, một đầu được 

quấn băng keo màu đen; 

+ 02 vỏ chai bia Sài Gòn đỏ, không có nắp chai; 

+ 01 điện thoại di động hiệu OPPO, màu trắng, số ImeI: 867941029115471, 

bị n t màn hình đã qua sử dụng. 

* Về bồi thường thiệt hại: Anh Lê Quốc Đ yêu cầu bồi thường chi phí điều trị 

vết thương, tiền mất thu nhập trong quá trình điều trị với số tiền 8.000.000 đồng. 

Gia đình các bị cáo L và H đã bồi thường cho anh Đ số tiền 10.000.000 đồng, nên 

anh Đ không yêu cầu bồi thường gì thêm và có đơn bãi nại xin giảm nh  hình phạt 

cho các bị cáo H và L. 

Bản cáo trạng số 79/QĐ/KSĐT, ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh truy tố các bị cáo Nguyễn Văn H và 

Nguyễn Thành L về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, i khoản 1 Điều 104 

Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi bổ sung năm 2009). 

Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên vẫn giữ nguyên quan điểm 

truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn 

Thành L phạm tội “Cố ý gây thương tích” và đề nghị: 

- Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 104; điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 

Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H m c án từ 12 tháng đến 15 tháng tù; 

- Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 104; điểm b, h, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ 

luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L m c án từ 09 tháng đến 12 tháng tù; 

- Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự xử lý vật 

ch ng theo quy định của pháp luật. 

Ý kiến của các bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Thành L: Thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như nội dung Bản cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. 

Ông Nguyễn Bình L1 yêu cầu được nhận lại số tiền 4.000.000 (bốn triệu) 

đồng đã nộp tại Chi cục Thi hành án huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh ngày 

22/5/2017 do đã thỏa thuận bồi thường xong với bị hại anh Lê Quốc Đ. 

 

Lời nói sau c ng của các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Thành L: Cả hai bị 

cáo đều xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nh  hình phạt cho các bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, hai bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Về hành vi của các bị cáo thể hiện: Vào khoảng 22 giờ ngày 23/01/2017 

tại xưởng chao “Phúc Bình D” thuộc ấp TT, xã Thạnh T, huyện B, tỉnh Tây Ninh, 

bị cáo Nguyễn Văn H dùng con dao tự chế có kích thước dài 67cm, cán dài 23 cm, 

lưỡi dài 44 cm và bị cáo Nguyễn Thành L dùng con dao tự chế dài khoảng 60cm 

chém nhiều nhát vào cánh tay trái và đ i phải của anh Lê Quốc Đ gây thương tích 

với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 09%, mặc d  tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Đ dưới 

11% nhưng hung khí mà các bị cáo H, L d ng để chém anh Lê Quốc Đ là hai con 

dao tự chế là hung khí nguy hiểm và các bị cáo gây thương tích cho anh Đ không 

có nguyên cớ nên hành vi của các bị cáo là  “Dùng hung khí nguy hiểm” và “Có 

tính chất côn đồ”. Do đó hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Thành L 

đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” tội phạm và hình phạt được quy 

định tại điểm a, i khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự. 

[3] Vụ án mang tính chất ít nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn 

H, Nguyễn Thành L đã trực tiếp xâm phạm đến s c khỏe của người khác được 

pháp luật bảo vệ và gây mất trật tự trị an tại địa phương. Xét m c độ phạm tội của 

từng bị cáo: 

Bị cáo Nguyễn Văn H là người cầm đầu rủ bị cáo L d ng dao tự chế chém 

gây thương tích cho anh Lê Quốc Đ trước, sau khi anh Đ bị ngã bị cáo H không 

ngăn cản bị cáo L mà bị cáo H tiếp tục c ng bị cáo L d ng dao chém nhiều nhát 

gây thương tích cho anh Đ với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 09%, nên cần xử bị cáo H 

m c án cao hơn bị cáo L. 

Đối với bị cáo Nguyễn Thành L đã d ng dao tự chế c ng với bị cáo Nguyễn 

Văn H gây thương tích cho anh Lê Quốc Đ với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 09% nên 

cần xử m c án tương x ng với hành vi phạm tội của bị cáo L.  

Do đó, cần xử các bị cáo m c án nghiêm khắc và cách ly các bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội một thời gian để có điều kiện cải tạo, giáo dục các bị cáo và phục 

vụ cho công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm.  

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt, có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nh  

trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. 

[4] Tình tiết tăng nặng: Không có; 
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[5] Tình tiết giảm nh : Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay các 

bị cáo H và L thành khẩn khai báo, cả hai bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo đã tác 

động gia đình tự nguyện bồi thường cho bị hại tiền thuốc trong quá trình điều trị và 

tiến mất thu nhập số tiền 10.000.000 đồng để khắc phục một phần hậu quả và anh 

Đ có đơn bãi nại xin giảm nh  một phần hình phạt cho các bị cáo. Do đó áp dụng 

các tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, h, p khoản 1, khoản 

2 Điều 46 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nh  một phần hình phạt cho các bị cáo. 

Đối với bị cáo Nguyễn Thành L thời hạn tạm giam đến nay là 09 (chín) tháng 

26 (hai mươi sáu) ngày t  cũng đã đủ s c răn đe đối với hành vi phạm tội của bị 

cáo, do đó cần xử bị cáo Nguyễn Thành L m c án bằng thời hạn tạm giam cũng đủ 

điều kiện cải tạo giáo dục bị cáo. 

[6] Về trách nhiệm dân sự:  

- Bị hại anh Lê Quốc Đ đã nhận 10.000.000 đồng tiền bồi thường, không yêu 

cầu các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Thành L bồi thường thêm nên không đặt ra 

giải quyết. 

- Ngày 22/5/2017, ông Nguyễn Bình L1 là cha ruột của bị cáo Nguyễn Thành 

L nộp số tiền 4.000.000 đồng, tiền khắc phục hậu quả thay cho bị cáo Nguyễn 

Thành L. Tuy nhiên, bị hại anh Lê Quốc Đ đã nhận xong tiền bồi thường không có 

yêu cầu gì khác, tại phiên tòa hôm nay ông L1 có yêu cầu nhận lại số tiền trên, do 

vậy cần hoàn trả cho ông Nguyễn Bình L1 4.000.000 đồng theo biên lai số 

0001537 ngày 22/5/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh. 

[7] Về xử lý vật ch ng: 

- 01 con dao (mã tấu) tự chế bằng kim loại, chiều dài 67 cm, cán dài 23 cm, 

lưỡi dài 44 cm, lưỡi rộng 03 cm, cán quấn băng keo màu đen, vỏ bao bằng giấy 

được dán băng keo màu đen dài 44 cm; 01 đoạn nhựa bọc vải màu đen có kích 

thước 50 cm x 03 cm, một đầu được quấn băng keo màu đen; 02 vỏ chai bia Sài 

Gòn đỏ, không có nắp chai là các công cụ mà các bị cáo H và L d ng vào việc 

phạm tội, do không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO, màu trắng, số ImeI: 867941029115471, bị 

n t màn hình đã qua sử dụng là tài sản của bị cáo Nguyễn Thành L không liên 

quan đến việc phạm tội nên cần tuyên trả cho bị cáo Nguyễn Thành L nhưng giao 

cho Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh tiếp tục quản lý 

đảm bảo việc thi hành án. 

 [8] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Thành L  mỗi bị cáo phải 

chịu  200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Thành L (tự Tý) phạm tội 

“Cố ý gây thương tích”. 

- Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 104; điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009:  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 01 (một) năm tù, thời hạn chấp hành án phạt t  

tính từ ngày 16/02/2017. 

- Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 104; điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009 và khoản 5 

Điều 227 Bộ luật tố tụng hình sự:  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L 09 (chín) tháng 26 (hai mươi sáu) ngày tù, 

thời hạn chấp hành án phạt t  tính từ ngày 16/02/2017. 

Tuyên bố trả tự do cho bị cáo Nguyễn Thành L tại phiên tòa nếu bị cáo không 

bị tạm giam về một tội phạm khác. 

2. Về bồi thường thiệt hại:  

- Ghi nhận anh Lê Quốc Đ đã nhận 10.000.000 (mười triệu) đồng tiền bồi 

thường thiệt hại và không yêu cầu các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Thành L bồi 

thường thêm. 

- Hoàn trả cho ông Nguyễn Bình L1 4.000.000 (bốn triệu) đồng theo biên lai 

số 0001537 ngày 22/5/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh. 

3. Về xử lý vật ch ng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố 

tụng hình sự: 

- Tuyên tịch thu tiêu hủy: 

+ 01 con dao (mã tấu) tự chế bằng kim loại, chiều dài 67 cm, cán dài 23 cm, 

lưỡi dài 44 cm, lưỡi rộng 03 cm, cán quấn băng keo màu đen, vỏ bao bằng giấy 

được dán băng keo màu đen dài 44 cm; 

+ 01 đoạn nhựa bọc vải màu đen có kích thước 50 cm x 03 cm, một đầu được 

quấn băng keo màu đen;  

+ 02 vỏ chai bia Sài Gòn đỏ, không có nắp chai. 

- Tuyên trả: 01 điện thoại di động hiệu OPPO, màu trắng, số ImeI: 

867941029115471, bị n t màn hình đã qua sử dụng cho bị cáo Nguyễn Thành L 

nhưng giao cho Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh tiếp tục 

quản lý đảm bảo việc thi hành án. 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 98 và 99 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội buộc các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Thành L mỗi bị cáo phải chịu 

200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Các bị cáo, ông Nguyễn Bình L1 được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân 

dân tỉnh Tây Ninh để xử phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị 
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hại anh Lê Quốc Đ vắng mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây 

Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; 

- Phòng KTNV và THA. TAT;  

- Phòng PV 27 Công an tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND huyện Tân Biên; 

- Công an huyện Tân Biên; 

- Chị cục THADS huyện Tân Biên; 

- Thi hành án hình sự; 

- Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu tập án.(L). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

Nguyễn Thị Na 
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